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Ngày giảng: 

Tiết 13 .  SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ

(Tiếp theo)

I. MỤC TIÊU 

  1. kiến thức


     - Phát biểu được định nghĩa của sóng cơ.


     - Phát biểu được định nghĩa các khái niệm liên quan với sóng: sóng dọc, sóng ngang, tốc độ truyền sóng, tần số, chu kì, bước sóng, pha.


     - Viết được phương trình soùng.


     - Nêu được các đặc trưng của sóng là biên độ, chu kì hay tần số, bước sóng và năng lượng sóng.

     2. Kĩ năng


  - Giải được các bài tập đơn giản về sóng cơ.


  - Tự làm được thí nghiệm về sự truyền sóng trên một sợi dây.
3. Thái độ

     - Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập

 4. Định hướng phát triển năng lực:

     - Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

- GV: Máy tính, máy chiếu, PHT, các dụng cụ thí nghiệm cần thiết.

- HS: Đồ dùng học tập, tư liệu học tập, chuẩn bị trước các yêu cầu về nhà của giáo viên

- Tổ chức lớp: Chia lớp thành 4 nhóm.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

MÔ TẢ CHUNG CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG

	STT
	Các bước
	Hoạt động
	Tên hoạt động
	Thời gian

	1
	Khởi động
	Hoạt động 1
	Nhắc lại kiến thức cũ
	5’

	2
	Hình thành kiến thức
	Hoạt động 2
	Tìm hiểu các đặc trưng của một sóng hình sin.
	25’

	
	
	Hoạt động 3
	Tìm hiểu phương trình sóng.
	

	3
	Luyện tập Vận dụng
	Hoạt động 4
	Một số bài tập
	10’

	4
	Tìm tòi, mở rộng
	Hoạt động 5
	Mở rộng 1 số bài toán
	5’


1. Hoạt động đặt vấn đề/xuất phát/khởi động - Thời gian 5’

- Mục tiêu: tạo hứng thú học tập cho học sinh


- Hình thức học tập: nhóm


- Phương tiện: bảng phụ hoặc máy chiếu 


- Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:

Sóng cơ là gì? Môi trường truyền sóng cơ?

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Đại diện 1 nhóm lên trả lời, các nhóm khác nghe, phản biện, đóng góp. 

- GV chốt kiến thức, nhận xét về , đánh giá hoạt động chuẩn bị nhiệm vụ học tập của HS 

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Đại diện 1 nhóm trình bày.

- Học sinh các nhóm khác thảo luận.

- Nhận xét về kết quả tìm được của các nhóm: các vật chỉ chuyển động qua lại quanh một vị trí xác định. 


2. Hoạt động hình thành kiến thức mới - Thời gian: 25’

2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu các đặc trưng của một sóng hình sin.
- Mục tiêu: Hiểu các đặc trưng của một sóng hình sin

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao  nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:

 Nêu các đặc trưng của một sóng hình sin?

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, rút  ra nhận xét, kết luận

- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện

- Đại diện 1 nhóm lên trả lời, các nhóm khác chú ý lắng nghe, nhận xét

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức



	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục




2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu phương trình sóng.
- Mục tiêu: Viết được phương trình sóng tại một điểm

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng

+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:

phương trình sóng tại điểm bất kì trên phương truyền sóng được xác định như thế nào?



	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, tiến hành trả lời câu hỏi cuả giáo viên

- GV quan sát hỗ trợ các nhóm trong quá trình trả lời các câu hỏi

- Đại diện 1 nhóm trả lời, các nhóm khác thảo luận, nhân xét, rút ra kết luận

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức



	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


3. Hoạt động luyện tập: 

 Một sóng ngang truyền từ M đến O rồi đến N trên cùng một phương truyền sóng với vận tốc v = 18 m/s. Biết MN = 3 m và MO = ON. Phương trình sóng tại O là uO = 5cos(4( t - 
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4. Vận dụng, mở rộng: 

Đầu A của dây cao su căng đ​ược làm cho dao động theo ph​ương vuông góc với dây với biên độ 2cm, chu kỳ 1,6s. Sau 3s thì sóng chuyển đư​ợc 12m dọc theo dây.

Tính b​ước sóng? Viết ph​ương trình dao động tại một điểm cách đầu A 1,6m. Chọn gốc thời gian lúc A ở vị trí biên dương.

HD. T = 1,6m, A = 2cm,  t = 3s, x = 12m => B​ước sóng :  ( = v.T =4.1,6 = 6,4m
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Phư​ơng trình dao động tại A : uA = Acos(.t = 2cos1,25(.t (cm).

Phư​ơng trình dao động tại M cách A đoạn x1 = 1,6m. 
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Ngày soạn: 21/09/2018





Ngày giảng: 

Tiết 14 .  GIAO THOA SÓNG

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 


- Mô tả được hiện tượng giao thoa của 2 sóng mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa.


- Viết được công thức xác định vị trí của cực đai và cực tiểu giao thoa.

2. Kĩ năng


- Vận dụng được các công thức (8-2); (8-3) SGK để giải các bài toán đơn giản về hiện tượng giao thoa.

3. Thái độ

- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập

  4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

- GV: Máy tính, máy chiếu, PHT, các dụng cụ thí nghiệm cần thiết.

- HS: Đồ dùng học tập, tư liệu học tập, chuẩn bị trước các yêu cầu về nhà của giáo viên

- Tổ chức lớp: Chia lớp thành 4 nhóm.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

MÔ TẢ CHUNG CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG

	STT
	Các bước
	Hoạt động
	Tên hoạt động
	Thời gian

	1
	Khởi động
	Hoạt động 1
	Nhắc lại kiến thức cũ
	5’

	2
	Hình thành kiến thức
	Hoạt động 2
	Tìm hiểu hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước
	25’

	
	
	Hoạt động 3
	Tìm hiểu việc xác định các cực đại, cực tiểu trong sự giao thoa.
	

	
	
	Hoạt động 4
	Tìm hiểu điều kiện giao thoa.
	

	3
	Luyện tập Vận dụng
	Hoạt động 5
	Khắc sâu kiến thức
	10’

	4
	Tìm tòi, mở rộng
	Hoạt động 6
	Mở rộng giao thoa với hai nguồn ngược pha.
	5’


1. Hoạt động đặt vấn đề/xuất phát/khởi động - Thời gian 5’

- Mục tiêu: Nhắc lại kiến thức đã học về sóng cơ học

- Hình thức học tập: nhóm


- Phương tiện: bảng phụ hoặc máy chiếu 


- Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:

Phương trình sóng tại một điểm bất kì trên phương truyền sóng được xác định như thế nào?

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Đại diện 1 nhóm lên trả lời, các nhóm khác nghe, phản biện, đóng góp. 

- GV chốt kiến thức, nhận xét về , đánh giá hoạt động chuẩn bị nhiệm vụ học tập của HS 

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Đại diện 1 nhóm trình bày.

- Học sinh các nhóm khác thảo luận.


2. Hoạt động hình thành kiến thức mới - Thời gian: 25’

2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước.
- Mục tiêu: Biết hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:

Quan sát thí nghiệm? nhận xét hiện tượng? Giải thích?

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, rút  ra nhận xét, kết luận

- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện

- Đại diện 1 nhóm lên trả lời, các nhóm khác chú ý lắng nghe, nhận xét

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức

 I. Hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước.

1. Thí nghiệm

  Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng giống hệt nhau S1, S2 lan tỏa ra gặp nhau, sau một thời gian ta thấy trên mặt nước xuất hiện một loạt gợn sóng ổn định có hình các đường hypebol có tiêu điểm là S1, S2.

2. Giải thích

   Ở trong miền hai sóng gặp nhau, có những điểm dao động rất mạnh, do hai sóng gặp nhau chúng tăng cường lẫn nhau, có những điểm đứng yên, do hai sóng gặp nhau chúng triệt tiêu nhau. Tập hợp các điểm cực đại tại thành các đường hypebol, tập hợp các điểm đứng yên cũng tạo thành các đường hypebol khác.

  Hiện tượng hai sóng gặp nhau tạo nên các gợn sóng ổn định gọi là hiện tượng giao thoa của hai sóng. Các gợn sóng có hình các đường hypebol gọi là các vân giao thoa


	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục




2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu việc xác định các cực đại, cực tiểu trong sự giao thoa 

- Mục tiêu: Hiểu cách xác định vị trí cực đại, cực tiểu giao thoa

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng

+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao  nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:

Viết phương trình sóng tại một điểm bất kì trong vùng giao thoa, từ đó rút ra điều kiện thỏa mãn vị trí cực đại, cực tiểu giao thoa?

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, tiến hành trả lời câu hỏi cuả giáo viên

- GV quan sát hỗ trợ các nhóm trong quá trình trả lời các câu hỏi

- Đại diện 1 nhóm trả lời, các nhóm khác thảo luận, nhân xét, rút ra kết luận

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức

II. Cực đại và cực tiểu

 Xét điểm M trong vùng giao thoa của 2 sóng phát ra từ 2 nguồn S1 và S2. Gọi d1 = S1M,       d2 = S2M là đường đi của mỗi sóng tới M.

+ Tại M sẽ có cực đại khi:

d2 – d1 = k(; với k ( Z.

  Những điểm tại đó dao động có biên độ cực đại là những điểm mà hiệu đường đi của hai sóng từ nguồn truyền tới bằng một số nguyên lần bước sóng (.

  Quỹ tích của những điểm này là những đường hypebol có hai tiêu điểm là S1 và S2, chúng được gọi là những vân giao thoa cực đại.
+ Tại M sẽ có cực tiểu (đứng yên) khi:

d2 – d1 = (2k + 1)
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  Những điểm tại đó dao động triệt tiêu là những điểm mà hiệu đường đi của hai sóng từ nguồn truyền tới bằng một số nguyên lẻ nữa bước sóng.

  Quỹ tích của những điểm này là những đường hypebol có hai tiêu điểm là S1 và S2, chúng được gọi là những vân giao thoa cực tiểu.

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


2.3. Hoạt động 3: Tìm hiểu điều kiện giao thoa
- Mục tiêu: Biết điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng


+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:

Nhận xét về hai nguồn tạo dao động trên mặt nước? Từ đó nêu điều kiện để có giao thoa sóng?

	
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, tiến hành trả lời câu hỏi cuả giáo viên

- GV quan sát hỗ trợ các nhóm trong quá trình trả lời các câu hỏi

- Đại diện 1 nhóm trả lời, các nhóm khác thảo luận, nhân xét, rút ra kết luận

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức

   III. Điều kiện giao thoa. Sóng kết hợp

+ Nguồn kết hợp, sóng kết hợp: Hai nguồn dao động cùng phương cùng tần số và có hiệu số pha không thay đổi theo thời gian gọi là hai nguồn kết hợp. Hai sóng do hai nguồn kết hợp phát ra gọi là hai sóng kết hợp.

  Hai nguồn dao động cùng phương cùng tần số và cùng pha gọi là hai nguồn đồng bộ.

+ Để có các vân giao thoa ổn định trên mặt nước thì hai nguồn phát sóng trên mặt nước phải là hai nguồn kết hợp.

+ Hiện tượng giao thoa là một hiện tượng đặc trưng của sóng: mọi quá trình sóng đều có thể gây ra hiện tượng giao thoa và ngược lại quá trình nào gây được hiện tượng giao thoa thì đó chắc chắn là một quá trình sóng.

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


3. Hoạt động luyện tập: 

Nhắc lại các vấn đề vừa tìm hiểu được trong bài học
4. Vận dụng, mở rộng: 

Nếu hai nguồn dao động ngược pha thì có xảy ra hiện tượng giao thoa không? Nếu có thì điều kiện để có cực đại, cực tiểu sẽ như thế nào?
IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ XUNG (NẾU CÓ)

…………………………………..

Ngày soạn: 22/09/2018





Ngày giảng: 

Tiết 15 .  BÀI TẬP

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức


- Biết vận dụng những kiến thức đã học về sóng cơ và sự giao thoa sóng để trả lời các câu hỏi và giải các câu hỏi trắc nghiệm có liên quan.


- Viết được phương trình sóng tại một điểm bất kì trên phương truyền sóng.

   2. Kĩ năng


- Giải được bài toán tìm bước sóng khi biết số gợn sóng giữa hai nguồn hoặc ngược lại.

3. Thái độ

- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập

 4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

- GV: Máy tính, máy chiếu, PHT, các dụng cụ thí nghiệm cần thiết.

- HS: Đồ dùng học tập, tư liệu học tập, chuẩn bị trước các yêu cầu về nhà của giáo viên

- Tổ chức lớp: Chia lớp thành 4 nhóm.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

MÔ TẢ CHUNG CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG

	STT
	Các bước
	Hoạt động
	Tên hoạt động
	Thời gian

	1
	Khởi động
	Hoạt động 1
	Ôn lại kiến thức cũ
	5’

	2
	Hình thành kiến thức
	Hoạt động 2
	Giải các câu hỏi trắc nghiệm.
	40’

	
	
	Hoạt động 3
	Giải các bài tập tự luận
	


1. Hoạt động đặt vấn đề/xuất phát/khởi động - Thời gian 5’

- Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh đồng thời ôn lại kiến thức cũ


- Hình thức học tập: nhóm


- Phương tiện: bảng phụ hoặc máy chiếu 


- Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:

Điều kiện để có cực đại, cực tiểu giao thoa?

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Đại diện 1 nhóm lên trả lời, các nhóm khác nghe, phản biện, đóng góp. 

- GV chốt kiến thức, nhận xét về , đánh giá hoạt động chuẩn bị nhiệm vụ học tập của HS 

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Đại diện 1 nhóm trình bày.

- Học sinh các nhóm khác thảo luận.


2. Hoạt động hình thành kiến thức mới - Thời gian: 25’

2.1. Hoạt động 1: Giải các câu hỏi trắc nghiệm.

- Mục tiêu: Biết làm bài tập trặc nghiệm về giao thoa sóng

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao  nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:

Câu 1: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm có phương trình dao động là uA = uB = 5cos20
[image: image21.wmf]p

t(cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. Phương trình dao động tổng hợp tại điểm M trên mặt nước là trung điểm của AB là


A. uM = 10cos(20
[image: image22.wmf]p

t) (cm).

B. uM = 5cos(20
[image: image23.wmf]p

t -
[image: image24.wmf]p

)(cm).


C. uM = 10cos(20
[image: image25.wmf]p

t-
[image: image26.wmf]p

)(cm).

D. uM = 5cos(20
[image: image27.wmf]p

t +
[image: image28.wmf]p

)(cm).

Câu 2: Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động là uA = uB = 2cos10
[image: image29.wmf]p

t(cm).Tốc độ truyền sóng là 3m/s. Phương trình dao động sóng tại M cách A, B một khoảng lần lượt là d1 = 15cm; d2 = 20cm là


A. u = 2cos
[image: image30.wmf]12

p

.sin(10
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p

)(cm).
B. u = 4cos
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C. u = 4cos
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.cos(10
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t + 
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D. u = 2
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Câu 3: Tại hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn dao động cùng pha và cùng tần số f = 12Hz. Tại điểm M cách các nguồn A, B những đoạn d1 = 18cm, d2 = 24cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có hai đường vân dao động với biên độ cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng: 


A. 24cm/s.

B. 26cm/s.

C. 28cm/s.

D. 20cm/s.

Câu 4: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 15Hz và cùng pha. Tại một điểm M trên mặt nước cách A, B những khoảng d1 = 16cm, d2 = 20cm sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là


A. 24cm/s.

B. 20cm/s.

C. 36cm/s.

D. 48cm/s.


Câu 5: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm dao động theo phương trình u = Acos100
[image: image43.wmf]p

t(mm) trên mặt thoáng của thuỷ ngân, coi biên độ không đổi. Xét về một phía đường trung trực của AB ta thấy vân bậc k đi qua điểm M có hiệu số MA - MB = 1cm và vân bậc (k+5) cùng tính chất dao động với vân bậc k đi qua điểm N có NA – NB = 30mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt thuỷ ngân là


A. 10cm/s.


B. 20cm/s.

C. 30cm/s.

D. 40cm/s.

Câu 6: Tạo tại hai điểm A và B hai nguồn sóng kết hợp cách nhau 8cm trên mặt nước luôn dao động cùng pha nhau. Tần số dao động 80Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. Giữa A và B có số điểm dao động với biên độ cực đại là


A. 30điểm.


B. 31điểm.

C. 32 điểm.

D. 33 điểm.



	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, rút  ra nhận xét, kết luận

- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện

- Đại diện 1 nhóm lên trả lời, các nhóm khác chú ý lắng nghe, nhận xét

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức




	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục




2.2. Hoạt động 2: Giải các bài tập tự luận.
- Mục tiêu: làm bài tập tự luận cơ bản về giao thoa

- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng

+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao  nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:

Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động là: 
[image: image44.wmf]AB
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. Vận tốc truyền sóng là 3m/s. 

Viết phương trình sóng tại M cách A, B một khoảng lần lượt d1 = 15cm; d2 = 20cm



	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Các nhóm thảo luận, tiến hành trả lời câu hỏi cuả giáo viên

- GV quan sát hỗ trợ các nhóm trong quá trình trả lời các câu hỏi

- Đại diện 1 nhóm trả lời, các nhóm khác thảo luận, nhân xét, rút ra kết luận

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	Hs cử đại diện báo cáo kết quả tìm được

- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, tương tác lại với nhóm báo cáo

- Gv chốt kiến thức 


	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


Ngày soạn: 23/09/2018





Ngày giảng: 

Tiết 16.  SÓNG DỪNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
      - Mô tả được hiện tương sóng dừng trên một sợi dây và nêu được điều kiện để có sóng dừng.


- Giải thích được hiện tượng sóng dừng.


- Viết được công thức xác định vị trí các nút và các bụng trên một sợi dây trong trường hợp có hai đầu cố định và dây có một đầu cố định, một đầu tự do.


- Nêu được điều kiện để có sóng dừng trong hai trường hợp trên. 

 2. Kĩ năng

- HS có kĩ năng thực hành thí nghiệm.

- HS có kĩ năng quan sát, phát hiện kiến thức.

- Giải được bài toán tìm điều kiện để có sóng dừng, tìm số bụng sóng và số nút sóng.
3. Thái độ

- Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập

- Học sinh tích cực, hợp tác trong học tập

- Học sinh chủ động trong làm thí nghiệm và nhận nhiệm vụ học tập.

   4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực tự học.Tự thiết kế thí nghiệm.

- Năng lực trao đổi thông tin, năng lực hợp tác.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


- GV: Máy tính, máy chiếu, các dụng cụ thí nghiệm cần thiết.

- HS: Đồ dùng học tập, tư liệu học tập, chuẩn bị trước các yêu cầu về nhà của giáo viên,...

- Tổ chức lớp: Chia lớp thành 4 nhóm.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

MÔ TẢ CHUNG CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG

	STT
	Các bước
	Hoạt động
	Tên hoạt động
	Thời gian

	1
	Khởi động
	Hoạt động 1
	Ôn tập kiến thức cũ 
	5’

	2
	Hình thành kiến thức
	Hoạt động 2
	Tìm hiểu về sự phản xạ của sóng
	30’

	
	
	Hoạt động 3
	Tìm hiểu về sóng dừng
	

	
	
	Hoạt động 4
	Tìm hiểu điều kiện để có sóng dừng trên dây.
	

	3
	Luyện tập, vận dụng
	Hoạt động 5
	Giải thích hoạt động của ống nhạc lửa
	1’

	
	
	Hoạt động 6
	Làm bài tập trắc nghiệm
	8’

	4
	Tìm tòi mở rộng
	
	
	1’



1. Hoạt động đặt vấn đề/xuất phát/khởi động - Thời gian 5’

- Mục tiêu: ôn tập kiến thức cũ, tạo hứng thú học tập bài mới.


- Hình thức học tập: Cá nhân


- Phương tiện: bảng phụ hoặc máy chiếu 


- Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	- Gv giao  nhiệm vụ cho cả lớp với nội dung:

Mỗi học sinh sẽ nhận được một phiếu học tập gồm 2 câu hỏi.

 2 học sinh nhanh nhất hoàn thành 2 câu hỏi sẽ mang phiếu học tập của mình lên bàn giáo viên .

HS nào có 2/2 câu trả lời đúng sẽ nhận được 10 điểm.



	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	- Học sinh trả lời câu hỏi vào phiếu học tập và lên bảng viết câu trả lời.

- GV chốt kiến thức, nhận xét về , đánh giá hoạt động chuẩn bị nhiệm vụ học tập của HS ở nhà



	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Học sinh lên bảng trả lời câu hỏi.



2. Hoạt động hình thành kiến thức mới - Thời gian: 30’

2.1. Hoạt động 1: - Thời gian 8’

- Mục tiêu: Hiểu được sự phản xạ của sóng khi gặp vật cản. 

Biết đặc điểm của sóng phản xạ khi gặp vật cản cố định và vật cản tự do.


- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Từ các dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn các em hãy làm thí nghiệm sóng phản xạ trên vật cản cố định và sóng phản xạ trên vật cản tự do, nêu hiện tượng quan sát được.

	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	· Các nhóm thực hiện thí nghiệm để đưa ra nhận xét

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Chuyển kết quả thu được cho nhóm bạn để đánh giá chéo nhau.

- Gv chốt kiến thức.

I. Sự phản xạ của sóng

1. Phản xạ của sóng trên vật cản cố định

  Khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

2. Phản xạ của sóng trên vật cản tự do

  Khi phản xạ trên vật cản tự do, sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	· GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


+ Định hướng hoạt động tiếp nối:  

2.2. Hoạt động 2: - Thời gian: 8’

- Mục tiêu: Nêu được thế nào là sóng dừng. Vẽ được hình ảnh sợi dây khi có sóng dừng.

Giải thích được hiện tượng sóng dừng trên dây.


- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

+ Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	· Làm thí nghiệm để có sóng tới và sóng phản xạ trên sợi dây một cách liên tục. Vẽ hình dạng của sợi dây quan sát được khi đó.

·  Nhận xét xem hình dạng sợi dây khi đó có gì đặc biệt?



	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	· HS tiến hành làm thí nghiệm
· Vẽ hình ảnh và nhận xét vào bảng phụ

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Trao đổi bảng, nhận xét cho nhóm của bạn để đánh giá 

- Gv chốt kiến thức.

II. Sóng dừng

1. Sóng dừng

Sóng dừng là sóng truyền trên sợi dây trong trường hợp xuất hiện các nút và các bụng.

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	· GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


2.3. Hoạt động 3: - Thời gian: 12’

- Mục tiêu: 

Chỉ ra được điều kiện có sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định và một đầu cố định một đầu tự do.


- Hình thức học tập: nhóm.


- Phương tiện: bảng phụ, máy chiếu, thí nghiệm.. 

- Các bước thực hiện:

	STT
	BƯỚC
	NỘI DUNG

	1
	Chuyển giao nhiệm vụ
	Từ hình dạng của sợi dây quan sát được khi làm thí nghiệm.

·  Xác định:

+ khoảng cách giữa hai nút sóng liền kề. 

+ Khoảng cách giữa hai bụng sóng liền kề

+ Khoảng cách giữa một nút và một bụng sóng liền kề

· Mối liên hệ giữa chiều dài sợi dây và bước sóng?



	2
	Thực hiện nhiệm vụ
	· HS tiến hành làm thí nghiệm
· Vẽ hình ảnh và nhận xét vào bảng phụ

	3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
	- Tráo đổi bản nhận xét cho nhóm của bạn để đánh giá 

- Gv chốt kiến thức.

2. Sóng dừng trên một dây có 2 đầu cố định

+ Hai đầu cố định là hai nút sóng.

+ Vị trí các nút: Các nút sóng nằm cách các đầu cố định những khoảng bằng một số nguyên nửa bước sóng. Hai nút liên tiếp nằm cách nhau một khoảng bằng (/2 .

+ Vị trí các bụng: Xen giữa 2 nút là một bụng, nằm cách đều hai nút đó. Các bụng nằm cách hai đầu cố định những khoảng bằng một số nguyên lẽ một phần tư bước sóng. Hai bụng liên tiếp nằm cách nhau một khoảng bằng (/2 .

  Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định là chiều dài của sợi dây phải bằng một số nguyên lần nửa bước sóng

l = k.(/2 

2. Sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do

  Điều kiện để có sóng dừng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do là chiều dài của sợi dây phải bằng một số nguyên lẻ một phần tư bước sóng: l = (2k + 1)(/4

	4
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	· GV nhận xét hoạt động của học sinh

+ ưu điểm

+ Nhược điểm cần khắc phục


3. Luyện tập vận dụng: - Thời gian: 9’


- Giải thích hoạt động của ống nhạc lửa

- Làm bài tập trắc nghiệm củng cố: Hoàn thành phiếu học tập số 2 theo nhóm đôi

4. Tìm tòi mở rộng - Thời gian: 1’

- Tìm hiểu ứng dụng của sóng dừng trong vật lí và trong thực tiễn?

- Xem qua bài học 10 Đặc trưng vật lí của âm. Tìm câu hỏi liên quan đến bài học để buổi sau đến lớp đưa ra trước lớp, câu hỏi càng khó trả lời thì sẽ được cộng điểm chuyên cần  càng cao.
IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG (NẾU CÓ)

V. PHỤ LỤC, PHIẾU HỌC TẬP


[image: image45.png]



Ngày      tháng 09 năm 2018


Kí duyệt
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